
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 201 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 201 DH52101891 Nguyễn Hoài An 24/06/2003 Nam D21_TH01 a1 H01 a1 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

2 201 DH52100001 Nguyễn Văn Trường An 20/02/1999 Nam D21_TH01 a1 H01 a1 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

3 201 DH52104274 Hoàng Trung Việt Anh 11/05/2003 Nam D21_TH01 a1 H01 a1 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

4 201 DH52100449 Nguyễn Trần Gia Bảo 14/11/2003 Nam D21_TH01 a1 H01 a1 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

5 201 DH52102778 Phạm Ngọc Gia Bảo 30/10/2003 Nam D21_TH01 a1 H01 a1 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

6 201 DH52102314 Tống Thanh Bình 24/06/2003 Nam D21_TH01 a1 H01 a1 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

7 201 DH52103511 Phạm Hữu Chí 31/10/2003 Nam D21_TH01 a1 H01 a1 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

8 201 DH52105426 Nguyễn Lê Tiến Dũng 10/06/2003 Nam D21_TH01 a1 H01 a1 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

9 201 DH52103137 Phan Tuấn Dũng 14/12/2002 Nam D21_TH01 a2 H01 a2 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

10 201 DH52107115 Nguyễn Thành Đạt 08/05/2003 Nam D21_TH01 a2 H01 a2 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

11 201 DH52009028 Phạm Tuấn Đạt 25/10/2002 Nam D21_TH01 a2 H01 a2 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

12 201 DH52104319 Lê Văn Điều 07/01/2003 Nam D21_TH01 a2 H01 a2 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

13 201 DH52105686 Lâm Hoàng Đức 14/09/2003 Nam D21_TH01 a2 H01 a2 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

14 201 DH52103503 Nguyễn Phạm Duy Hải 19/12/2003 Nam D21_TH01 a2 H01 a2 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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15 201 DH52105054 Đặng Anh Hào 15/10/2003 Nam D21_TH01 a2 H01 a2 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

16 201 DH52106130 Bùi Phi Hùng 13/11/2003 Nam D21_TH01 a2 H01 a2 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

17 201 DH52100950 Huỳnh Phát Huy 31/08/2003 Nam D21_TH01 a3 H01 a3 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

18 201 DH52106656 Võ Nguyễn Quốc Huy 01/01/2003 Nam D21_TH01 a3 H01 a3 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

19 201 DH52000599 Lê Trần Đình Khang 14/11/2002 Nam D21_TH01 a3 H01 a3 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

20 201 DH52102716 Thái Tín Khang 06/01/2003 Nam D21_TH01 a3 H01 a3 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

21 201 DH52101018 Ôn Chung Kiên 14/06/2003 Nam D21_TH01 a3 H01 a3 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

22 201 DH52101498 Phạm Hoàng Lịch 22/08/2003 Nam D21_TH01 a3 H01 a3 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

23 201 DH52103699 Nguyễn Minh Luân 09/11/2003 Nam D21_TH01 a3 H01 a3 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

24 201 DH52003606 Hồ Lê Đại Lượng 11/02/2002 Nam D21_TH01 a4 H01 a4 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

25 201 DH52101246 Nguyễn Anh Minh 28/04/2003 Nam D21_TH01 a4 H01 a4 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

26 201 DH52103214 Nguyễn Thanh Nam 02/05/2003 Nam D21_TH01 a4 H01 a4 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

27 201 DH52104132 Phan Thành Nam 16/10/2003 Nam D21_TH01 a4 H01 a4 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

28 201 DH52003421 Nguyễn Hữu Ngân 30/12/2002 Nam D21_TH01 a4 H01 a4 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

29 201 DH52100953 Đàm Huỳnh Minh Nghĩa 29/07/2003 Nam D21_TH01 a4 H01 a4 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

30 201 DH52100282 Nguyễn Trần Thanh Nhàn 08/11/2003 Nam D21_TH01 a4 H01 a4 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

31 201 DH52004487 Huỳnh Lê Tấn Phát 08/04/2002 Nam D21_TH01 a5 H01 a5 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

32 201 DH52103544 Nguyễn Đức Phong 04/11/2003 Nam D21_TH01 a5 H01 a5 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

33 201 DH52103682 Bùi Minh Phúc 26/09/2003 Nam D21_TH01 a5 H01 a5 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

34 201 DH52103679 Lê Hoàng Phúc 17/05/2003 Nam D21_TH01 a5 H01 a5 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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35 201 DH52100231 Nguyễn Hoàng Phúc 02/08/2003 Nam D21_TH01 a5 H01 a5 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

36 201 DH52100002 Trịnh Tiến Phúc 01/04/2001 Nam D21_TH01 a5 H01 a5 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

37 201 DH52004099 Trương Minh Phúc 05/02/2002 Nam D21_TH01 a5 H01 a5 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

38 201 DH52105381 Trần Huỳnh Tuấn Phương 26/06/2003 Nam D21_TH01 a5 H01 a5 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

39 201 DH52100945 Trần Quốc Quy 18/09/2003 Nam D21_TH01 a6 H01 a6 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

40 201 DH52101532 Nghiêm Siêu Quốc Quyền 08/02/2003 Nam D21_TH01 a6 H01 a6 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

41 201 DH52100715 Phạm Minh Sang 28/05/2003 Nam D21_TH01 a6 H01 a6 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

42 201 DH52106966 Nguyễn Tuấn Tài 30/10/2003 Nam D21_TH01 a6 H01 a6 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

43 201 DH52107207 Lê Đức Tâm 15/10/2003 Nam D21_TH01 a6 H01 a6 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

44 201 DH52103378 Mai Thiện Thành 18/02/2003 Nam D21_TH01 a6 H01 a6 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

45 201 DH52100541 Trương Quốc Thắng 27/03/2003 Nam D21_TH01 a6 H01 a6 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

46 201 DH52107203 Nguyễn Ngọc Thiện 20/04/2003 Nam D21_TH01 a6 H01 a6 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

47 201 DH52105095 Nguyễn Cảnh Thịnh 29/04/2003 Nam D21_TH01 a7 H01 a7 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

48 201 DH52107132 Trần Quốc Thịnh 08/04/2003 Nam D21_TH01 a7 H01 a7 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

49 201 DH52100524 Hàng Gia Thuận 19/11/2002 Nam D21_TH01 a7 H01 a7 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

50 201 DH52107209 Lê Hữu Trường 16/02/2003 Nam D21_TH01 a7 H01 a7 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

51 201 DH52102853 Dương Lê Văn 09/10/2003 Nam D21_TH01 a7 H01 a7 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

52 201 DH52100807 Lê Quốc An 14/07/2003 Nam D21_TH02 a7 H01 a7 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

53 201 DH52101209 Bùi Quang Anh 08/03/2002 Nam D21_TH02 a7 H01 a7 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

54 201 DH52105079 Lê Nhựt Anh 13/04/2003 Nam D21_TH02 a8 H01 a8 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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55 201 DH52100346 Tạ Quốc Bảo 27/06/2003 Nam D21_TH02 a8 H01 a8 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

56 201 DH52100453 Mai Thanh Bình 03/01/2003 Nam D21_TH02 a8 H01 a8 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

57 201 DH52105789 Nguyễn Thành Chiến 06/03/2003 Nam D21_TH02 a8 H01 a8 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

58 201 DH52101464 Giang Nhật Duy 30/07/2003 Nam D21_TH02 a8 H01 a8 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

59 201 DH52107294 Lê Võ Đại 25/02/2003 Nam D21_TH02 a8 H01 a8 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

60 201 DH52106813 Đỗ Ngọc Đình 30/01/2003 Nam D21_TH02 a8 H01 a8 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

61 201 DH52100015 Hoàng Văn Đức 16/01/2002 Nam D21_TH02 a8 H01 a8 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

62 201 DH52107527 Võ Trường Giang 12/04/2003 Nam D21_TH02 a9 H01 a9 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

63 201 DH52105790 Đặng Minh Hải 31/08/2003 Nam D21_TH02 a9 H01 a9 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

64 201 DH52103781 Nguyễn Nhật Hào 28/10/2003 Nam D21_TH02 a9 H01 a9 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

65 201 DH52105684 Lê Văn Hoàng Hiệp 02/03/2003 Nam D21_TH02 a9 H01 a9 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

66 201 DH52100311 Đặng Ngọc Hiếu 14/11/2003 Nam D21_TH02 a9 H01 a9 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

67 201 DH52106128 Đỗ Trung Hiếu 21/01/2003 Nam D21_TH02 a9 H01 a9 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

68 201 DH52101717 Lê Minh Hiếu 14/10/2003 Nam D21_TH02 a9 H01 a9 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

69 201 DH52106504 Phan Chí Hiếu 15/11/2003 Nam D21_TH02 a9 H01 a9 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

70 201 DH52103541 Nguyễn Huy Hoàng 27/07/2003 Nam D21_TH02 a10 H01 a10 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

71 201 DH52101465 Quách Thái Hùng 18/07/2003 Nam D21_TH02 a10 H01 a10 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

72 201 DH52100849 Lý Ngọc Gia Huy 12/12/2003 Nam D21_TH02 a10 H01 a10 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

73 201 DH52104799 Dương Hoàng Khang 03/12/2003 Nam D21_TH02 a10 H01 a10 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

74 201 DH52104569 Nguyễn Trọng Khiêm 25/11/2003 Nam D21_TH02 a10 H01 a10 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

4/6



Họ và tên Tầng/
Lầu

Phòng
 Số TT 
giường

Đợt - Thời gian họcTT
Lớp/

Đại đội
MSSV Ngày sinh

Giới 
tính

Lớp
Tiểu 

đội (a)

75 201 DH52104108 Nguyễn Đăng Khoa 27/10/2003 Nam D21_TH02 a10 H01 a10 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

76 201 DH52100180 Lý Kim Long 10/05/2003 Nam D21_TH02 a10 H01 a10 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

77 201 DH52101402 Nguyễn Văn Hoàng Long 22/09/2003 Nam D21_TH02 a10 H01 a10 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

78 201 DH11702300 Hồ Cô Rum 17/05/1999 Nam D17_CDT02 a11 H01 a11 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

79 201 DH71709019 Lê Huy Dũng 07/10/1996 Nam D17_KD01 a11 H01 a11 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

80 201 DH71800301 Trần Anh Tuấn 20/10/1998 Nam D18_KD01 a11 H01 a11 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

81 201 DH91702881 Võ Thành Công 20/02/1997 Nam D18_TK3DH a11 H01 a11 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

82 201 DH11903800 Trần Gia Khiêm 18/06/2001 Nam D19_CDT01 a11 H01 a11 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

83 201 DH11905155 Trần Văn Lượng 20/11/2001 Nam D19_CDT02 a11 H01 a11 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

84 201 DH71901719 Nguyễn Dương Thanh Tùng 04/02/2001 Nam D19_MAR02 a11 H01 a11 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

85 201 DH51903464 Nguyễn Đinh Trường Giang 02/06/2001 Nam D19_TH06 a11 H01 a11 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

86 201 DH51902940 Phạm Tuấn Anh 20/11/2001 Nam D19_TH07 a12 H01 a12 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

87 201 DH51902593 Nguyễn Trung Dũng 09/11/2001 Nam D19_TH08 a12 H01 a12 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

88 201 DH81901542 Trần Ngô Cung 12/10/2001 Nam D19_XD02 a12 H01 a12 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

89 201 DH12004507 Trần Quốc Hưng 24/03/2002 Nam D20_CDTU01 a12 H01 a12 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

90 201 DH12004807 Nguyễn Minh Quân 21/07/2002 Nam D20_CDTU01 a12 H01 a12 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

91 201 DH31901603 Nguyễn Văn Phước 07/03/2001 Nam D20_DDT01 a12 H01 a12 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

92 201 DH32006399 Nguyễn Thanh Quý 10/11/2002 Nam D20_DDT02 a12 H01 a12 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

93 201 DH32004117 Trần Huỳnh Nam Thuận 25/09/2002 Nam D20_DDT02 a12 H01 a12 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

94 201 DH52102644 Phạm Đình Lan Khương 31/12/2003 Nữ D21_TH01 a14 H01 a14 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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95 201 DH52102758 Lê Thị Nguyên 26/10/2003 Nữ D21_TH01 a14 H01 a14 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

96 201 DH52102172 Văn Thị Thu Oanh 02/06/2003 Nữ D21_TH01 a14 H01 a14 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

97 201 DH52100136 Khâu Minh Thư 04/10/2002 Nữ D21_TH01 a14 H01 a14 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

98 201 DH52100402 Thái Ngọc Yên 30/09/2003 Nữ D21_TH01 a14 H01 a14 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

99 201 DH52101979 Phạm Thị ánh Hồng 05/01/2003 Nữ D21_TH02 a14 H01 a14 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

100 201 DH52101267 Lưu Ngọc Lan 01/12/2003 Nữ D21_TH02 a14 H01 a14 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

101 201 DH52101695 Nguyễn Thị Khả Nhi 03/10/2003 Nữ D21_TH02 a14 H01 a14 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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